    TRƯỜNG TH HỒ VĂN THANH 
LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

Năm học : 2021 – 2022

*Môn Tiếng Anh :
+ Mơn  Speaking  ( Tuần  32, 33 ) : Từ ngày 16/5 – 27/5/2022  Kiểm tra môn Speaking theo TKB.

+ Mơn  Listening, Reading , Writing (Tuần 33): 

- Lớp 1:    - Kiểm tra   Listening:                        7g ngày 25/5/2022         

                  - Kiểm tra   Reading , Writing :          7g ngày 27/5/2022          

 - Lớp 2:   -  Kiểm tra  Listening, Reading , Writing :    7g ngày 24/5/2022  
   ( Lớp 5/1.5/2.5/3 đổi buổi với 2/4, 2/5, 2/6 – 03 ngày : Ngày 24/5/2022, 7/6/2022 . 8/6//2022 )
 - Lớp 3:   -  Kiểm tra    Listening, Reading , Writing  :   13g  ngày 26/5/2022 

 - Lớp 4:   -  Kiểm tra    Listening, Reading , Writing :   13g  ngày 24/5/2022

 - Lớp 5:   -  Kiểm tra    Listening, Reading , Writing :     7g  ngày 26/5/2022

	MÔN/ Khối
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5



	Tiếng Việt
	Ngày

9/6/2022

(Thứ năm)

Viết (40’)

7g30 – 8g10

Đọc hiểu

Từ 8g15-8g45

ĐTT : Từ 8g50
	Ngày

7/6/2022

(Thứ ba)

Chính tả (15’)

7g30 – 7g45

TLV (30’)

7g45 – 8g15

Đọc hiểu  (30’)
8g20 – 8g50

Đọc th.tiếng
Từ 9g30
	Ngày

9/6/2022

( Thứ năm)

Chính tả (15’)

13g30 – 13g45

TLV (30’)

13g45 – 14g15

Đọc hiểu  (30’)
14g20 – 14g50

Đọc th.tiếng
Từ 15g30
	Ngày

7/6/2022

(Thứ ba)

Chính tả (15’)

13g30 – 13g45

TLV (40’)

13g45 – 14g25

Đọc hiểu  (30’)
14g30 – 15g

Đọc th.tiếng
Từ 15g30
	Ngày

31/5/2022

(Thứ ba)

Đọc hiểu (30’)

8g – 8g30

Chính tả (15’)

8g45 –9g

TLV (45’)

9g – 9g45



	Toán

Khoa học

LS - ĐL
	Ngày

10/6/2022

(Thứ sáu)
Thời gian

Làm bài 35’

7g30 – 8g5


	Ngày

8/6/2022

(Thứ tư)
Thời gian

Làm bài 40’

7g30 – 8g10

*Duyệt của P.HT


	Ngày

10/6/2022

(Thứ sáu )
Thời gian

Làm bài 40’

13g30 – 14g10


	Ngày

8/6/2022

(Thứ tư )
Thời gian

Làm bài 40’

13g30 – 14g10

Thời gian
Làm bài 40’

13g30 – 14g10

(25/5/2022)

Thời gian

Làm bài 40’

13g30 – 14g10
(27/5/2022)
	Ngày

1/6/2022

(Thứ  tư )
Thời gian

Làm bài 40’

8g – 8g40

Thời gian
Làm bài: 40’

7g30 – 8g10

( 25/5/2022)

* 8g ngày  23/5/2022: Kiểm tra ĐTT  lớp 5

Thời gian
Làm bài :40’

7g30  – 8g10
( 27/5/2022)




